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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Gấu trúc (19 - 24 tháng)

Thứ  hai
Hoạt động học
Nội dung 1: Nhận biết đôi dép
Nội dung 2: Dán bóng 

Hoạt động góc
Trò chơi giả bộ: 
Tắm cho bé

Hoạt động chiều
Trò chơi: đi siêu thị

Thứ  ba
Hoạt động học
Nội dung 1: Đi trong đường hẹp 
Nội dung 2: TCKNXH: Lời cảm ơn

Hoạt động góc
Trò chơi giả bộ: 
Xâu vòng

Hoạt động chiều
Rèn kỹ năng xếp hàng 
chờ đến lượt

Thứ  tư
Hoạt động học
Nội dung 1: Kể chuyện “Xây nhà 
cho búp bê”
Nội dung 2: Vận động theo nhạc 
Con chim non

Hoạt động góc
Góc học tập: Lắc 
trống lắc theo 
nhạc

Hoạt động chiều
Kể chuyện Xây nhà cho 
búp bê

Thứ  năm
Hoạt động học
Nội dung 1: Đọc đồng dao Kéo 
cưa lừa xẻ
Nội dung 2: Rèn kỹ năng ngồi 
bô khi có nhu cầu

Hoạt động góc
Xem sách vải

Hoạt động chiều
Chơi trò chơi Kéo cưa 
lừa xẻ

Thứ  sáu
Hoạt động học
Nội dung 1: Đóng mở nắp chai
Nội dung 2: Nhận biết trang 
phục của bản thân

Hoạt động góc
Ru bé ngủ

Hoạt động chiều
Rèn kỹ năng đóng mở 
nắp chai



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vàng Anh 1 (25 - 36 tháng)

Thứ  hai
- Nội dung 1: Đi có mang vật trên tay
- Nội dung 2:  Hát “ Là con mèo”

Thứ  ba
- Nội dung 1: Kể chuyện “ Đôi bạn nhỏ”
- Nội dung 2: Vẽ theo ý thích

Thứ  tư
- Nội dung 1:  Nhận biết tên cô và bạn
- Nội dung 2: Thơ “ Đi dép”

Thứ  năm
- Nội dung 1: Đồ chơi của bé
- Nội dung 2:  Đôi dép

Thứ  sáu
- Nội dung 1: Hát “ Lời chào buổi sáng”
- Nội dung 2:   Ai nghe giỏi?



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vàng Anh 2 (25 - 36 tháng)

Thứ  hai
Hát lời chào buổi sáng.
Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Thứ  ba
Vẽ theo ý thích.
Ôn lại cho trẻ đồng dao “ Chi chi chành chành”.

Thứ  tư
Kể chuyện “ Quả trứng”.
Làm bìa tập khoa học- xã hội trang 4

Thứ  năm
Thơ “ Khăn nhỏ”
Nghe hát “ chiếc khăn tay”

Thứ  sáu
NBTN “ Tay ai giỏi”
Làm bài tập khoa học- xã hội trang 5



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Họa mi 1 (3- 4 tuổi)

Thứ  hai
- Hoạt động 1: Bé đi kiễng gót.
- Hoạt động 2: Thực hành Steam: Xếp tháp.

Thứ  ba
- Hoạt động 1: Bé nhận biết bạn trai – bạn gái.
- Hoạt động 2: giáo dục giới tính.

Thứ  tư
- Hoạt động 1: truyện “ Nhổ củ cải”.
- Hoạt động 2: Đọc thơ “ Ong và bướm”

Thứ  năm
- Hoạt động 1: Bé không theo người lạ.
- Hoạt động 2: Hát “ Đi học về”.

Thứ  sáu
- Hoạt động 1:  Bé vẽ bánh vòng.
- Hoạt động 2: Ôn truyện “ Nhổ củ cải”.



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Họa mi 2 (3- 4 tuổi)

Thứ  hai
Nội dung 1: Thơ yêu mẹ 
Nội dung 2: Không ăn kẹo vào buổi tối

Thứ  ba
Nội dung 1:Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
Nội dung 2: Kể chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ

Thứ  tư
Nội dung 1:  Tôi là ai
Nội dung 2:  Khám phá đôi mắt của bé yêu

Thứ  năm
Nội dung 1:  nhận biết hình chữ nhật – hình tam giác
Nội dung 2 : Tô màu bạn trai bạn gái

Thứ  sáu
Nội dung 1 :  vận dộng bài hát tay thơm tay ngoan
Nội dung 2:  Kỹ năng bảo vệ mắt



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Họa mi 3 (3- 4 tuổi)

Thứ  hai
- Đi thay đổi theo hướng đường dích dắc 
- Thơ “Yêu mẹ” 

Thứ  ba
- Bé tìm hiểu cơ thể của bé   
- Kỹ năng gấp quần áo 

Thứ  tư
- Truyện “Mỗi người một việc” 
- VĐTN “Mẹ ơi có biết” 

Thứ  năm
- Bé không đi theo người lạ   
- Hình chữ nhật, hình tam giác 

Thứ  sáu
- Bé nặn trứng ốp la  
- Hoàn thành sản phẩm. 



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Họa mi 4 (3- 4 tuổi)

Thứ  hai
-Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
-Làm bài tập môi trường xung quanh

Thứ  ba
-Tìm hiểu cơ thể của bé
-Tô màu bạn trai - bạn gái

Thứ  tư
-Truyện mỗi người một việc
-Rèn rửa tay

Thứ  năm
-Nhận biết bạn trai – bạn gái
-Làm bài tập khám phá khoa học 

Thứ  sáu
-Vẽ bánh vòng
-Ôn truyện nhổ củ cải



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Sơn ca 1 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai
Cao hơn, thấp hơn 
Thao tác lau mặt 

Thứ  ba
Một số đồ dùng trong gia đình 

Thứ  tư
Nhận biết trạng thái cảm xúc qua tranh ảnh, lời nói 
Bài thơ “Thăm nhà bà”

Thứ  năm
Dinh dưỡng bé cần 
Vẽ thức ăn 

Thứ  sáu
Vận động bài hát “Múa cho mẹ xem”
Nét xiên phải, xiên trái 



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Sơn ca 2 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai
THƠ: ÔNG MẶT TRỜI
TÌNH CẢM XÃ HỘI

Thứ  ba
BÉ BIẾT LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHÁC
BÚNG NGÓN TAY (BÚNG THUN, BÚNG NƯỚC)

Thứ  tư
VẬN ĐỘNG BÀI HÁT: HOA TRƯỜNG EM
SO SÁNH SỐ LƯỢNG CỦA 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 3 

Thứ  năm
PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG
SỬ DỤNG CÁC TỪ GỢI CẢM NÓI LÊN CẢM XÚC CỦA MÌNH KHI NGHE 
NHẮM NHÌN VẺ ĐẸP CỦA CÁC SỰ VẬT

Thứ  sáu
BẬT LIÊN TỤC VỀ PHÍA TRƯỚC
NGHE HIỂU NỘI DUNG TRUYỆN KỂ PHÙ HỢP VỚI ĐỘ TUỔI: GẤU CON 
BỊ ĐAU RĂNG



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Sơn ca 3 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai
Đề tài: Ba ngọn nến lung linh 
Rèn chải răng đúng cách 

Thứ  ba
Đề tài: Tìm cặp đôi 
Làm bài tập: LQVT

Thứ  tư
Tung và bắt bóng với người đối diện 
Tạo hình từ đất nặn

Thứ  năm
Đề tài: Mắt để làm gì?
Thơ: “Đôi mắt của em”

Thứ  sáu
Câu chuyện: “Đôi mắt “
Trò chuyện về bài học đã học trong tuần 



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Sơn ca 4 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai
Nội dung 1: Ba ngọn nến lung linh
Nội dung 2: Bàn tay của bé

Thứ  ba
Nội dung 1: Tìm cặp đôi
Nôị dung 2: Tai để làm gì?

Thứ  tư
Nội dung 1: Bài học đầu tiên của gấu con 
Nội dung 2: Làm bài tập chữ viết

Thứ  năm
Nội dung 1: Múa cho mẹ xem
Nội dung 2: Làm bài tập toán

Thứ  sáu
Nội dung 1: Đôi bàn tay
Nội dung 2: Dạy trẻ các bước lau mặt



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vành khuyên 1 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai
Giờ học: 

Nội dung 1: PTTC: Đi trên ván dốc
Nội dung 2: Đề tài: Ghép thành cặp các đối tượng liên quan

Thứ  ba
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé tìm hiểu về đôi tay
Ngoài trời: Lôn cầu vồng

Thứ  tư
Giờ học: 

Nội dung 1: Hát “Năm ngón tay ngoan”
Nội dung 2: Đề tài: Thơ “Bàn tay của bé”

Thứ  năm
Giờ học: 

Nội dung 1: Kể chuyện “Tay phải tay trái”
Nội dung 2: Bé tập kể lại truyện theo tranh

Thứ  sáu
Giờ học: 

Nội dung 1: Bàn tay xin xắn
Nội dung 2: Đóng chủ đề: Đóng những bức tranh vẽ bàn tay 

"Làm album tay xinh"



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vành khuyên 2 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai
- Mở chủ đề: Cơ thể có gì?
- Bé khéo tay : làm con vật từ bóng bàn tay

Thứ  ba
- Truyện “ Đôi tai xấu xí
- Vỗ tiết tấu chậm “ Bàn tay mẹ”

Thứ  tư
- Vẽ sáng tạo từ bàn tay
- Đóng chủ đề: Làm bài tập trong sách “ Bé khám phá khoa học”

Thứ  năm
- Hát “ Năm ngón tay ngoan” 
- Thơ “ Đôi mắt của em”

Thứ  sáu
- Bé kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.
- Diễn tập: Thoát hiểm khi có cháy



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vành khuyên 3 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai
-Kỹ năng phối hợp cùng bạn
-Hát “Chỉ có một trên đời”

Thứ  ba
-Phân loại đồ dùng
-Làm quen nét cong hở trái- nét cong 

Thứ  tư
-Nhận biết các kí hiệu, biểu tượng.
-Nhận biết được một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách 
phòng tránh.

Thứ  năm
-Cắt lượn cong theo đường viền
-Nhận biết trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, 
xấu hổ

Thứ  sáu
-Vận động theo nhạc “Múa cho mẹ xem”
-Đồng dao “Gánh gánh gồng gồng”



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Vành khuyên 4 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai
•Xử lý tình huống
•Thí nghiệm “Lọ nước nhảy múa”

Thứ  ba
•Nét cong
•Đọc thơ “Thăm nhà bà”

Thứ  tư
•Dán dây xích.
•Ném xa bằng 1 tay

Thứ  năm
•Nhận biết số lượng và chữ số 7
•Kỹ năng gấp quần áo

Thứ  sáu
•Học hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
•Pha nước tắc
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